
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Nhà số 10, Ngách 53/68, đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

30/12/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH 
NGHIỆP

0109478059

STT Tên ngành Mã ngành

1. In ấn 1811

2. Dịch vụ liên quan đến in 1812

3. Sao chép bản ghi các loại 1820

4. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

6. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

10. Bán buôn tổng hợp 4690

11. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

13. Lập trình máy vi tính 6201

14. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

15. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

16. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ TƯ 
VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: INTERNATIONAL TRAINING AND 
ENTERPRISE SOLUTION CONSULTING JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: ITESC.,JSC 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0243.553.2972
Email: itesc.edu@gmail.com

0243.553.2972
itesc.edu.vn 

Fax:
Website:
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17. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí)

6312

18. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

19. Quảng cáo 7310

20. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động phiên dịch;
- Hoạt động của các tác giả sách khoa học và công nghệ;
- Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán 
ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên môn, 
không kể môi giới bất động sản;
- Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán 
bản quyền);
- Hoạt động đánh giá trừ bất động sản và bảo hiểm (cho đồ cổ, 
đồ trang sức...);
- Tư vấn về nông học;
- Tư vấn về công nghệ khác;
- Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản 
lý...

7490

21. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
( Trừ trung tâm giới thiệu việc làm)

7810

22. Điều hành tua du lịch 7912

23. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

24. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

26. Đào tạo trung cấp 8532

27. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

28. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552
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3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

29. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Bồi dưỡng nghiệp vụ marketing; 
- Dạy máy tính.
- Dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
- Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu
- Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây 
dựng công trình, bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng công 
trình xây dựng, bồi dưỡng nghiệp vụ giám đốc tư vấn quản lý 
dự án đầu tư xây dựng công trình; bồi dưỡng nghiệp vụ hoàn 
công, nghiệp thu và thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng 
công trình, bồi dưỡng lập dự án và đo bóc khối lượng;
- Bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
- Bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư, bồi dưỡng 
nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, bồi 
dưỡng nghiệp vụ giám sát ứng dụng công nghệ thông tin;
- Bồi dưỡng nghiệp vụ đầu tư công; 
- Bồi dưỡng nghiệp vụ bán hàng xăng dầu, 
- Bồi dưỡng nghiệp vụ bán khí mỏ hóa lỏng - LPG

8559(Chính)

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 BÙI VIẾT 
HÒA

P102 nhà A8B, 
Phường Thanh 
Xuân Bắc, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

99.000 990.000.000 33,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 99.000 990.000.000 33,000

0010830066
11

2 NGUYỄN THỊ 
THANH TÂN

P304 tổ 2 Giáp 
Nhất, Phường 
Nhân Chính, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

99.000 990.000.000 33,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 99.000 990.000.000 33,000

0421890002
87
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3 NGUYỄN THỊ 
THÚY AN

Thôn Chùa, Xã 
An Hòa Thịnh, 
Huyện Hương 
Sơn, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

102.000 1.020.000.000 34,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 102.000 1.020.000.000 34,000

183806160

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001083006611
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P102 nhà A8B, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P102 nhà A8B, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI VIẾT HÒA Nam

09/09/1983 Kinh Việt Nam

23/10/2020 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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